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SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI
TRUNG TÂM Y TẾ

KHU VỰC LỤC YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TM-TTYT
V/v đề nghị cung cấp báo giá mua thiết bị 

y tế bổ sung đợt 2 phục vụ công tác 
khám, chữa bệnh năm 2026 của Trung 

tâm Y tế khu vực Lục Yên.

Lục Yên, ngày       tháng 06 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

             Kính gửi:     Các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội; 
Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu;

Căn cứ Dự trù của khoa phòng - Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên;

Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên, tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo 
giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: ‘‘Mua thiết bị y tế đợt 2 phục vụ công 
tác khám, chữa bệnh năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên.” với nội 
dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC LỤC YÊN

Địa chỉ: Thôn 9, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Hứa Ngọc Huy                            Chức vụ: Trưởng Khoa Dược 

SĐT: 0914.369.355                              Email: duocttytly@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
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- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Trung tâm Y tế khu vực Lục 
Yên, Thôn 9, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai và nhận qua email: 
duocttytly@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 30 tháng 06 năm 2026 đến trước 
14h ngày 02 tháng 07 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 02 tháng 07 năm 
2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa cần mua (chi tiết phụ lục 1 kèm theo).

2. Địa điểm cung cấp: Vận chuyển hàng đến tại kho của khoa Dược - Trung tâm 
Y tế khu vực Lục Yên, Thôn 9, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi hợp đồng ký kết giữa hai bên có hiệu 
lực.

III. Nội dung báo giá của các nhà cung cấp: Nhà cung cấp báo giá chi tiết theo 
Phụ lục 2 kèm theo.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp. 

Xin chân thành cảm ơn./.

   Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Trần Trung Thành
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PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Thư mời số:       /TM-TTYT ngày      /06/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên)

STT Tên hàng hóa Yêu cầu về tính năng/yêu cầu kỹ thuật cơ bản ĐVT Số lượng Ghi chú

1 Giường bệnh nhân inox
- Toàn bộ làm bằng inox SUS 201 không hút từ - Kích thước khung giường : Dài 1900 
±5 mm + Rộng 900 ±5mm + Chiều cao sử dụng giường: 540 ±5 mm - Cọc màn chữ U 
inox để treo khăn mặt có 4 móc màn - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Cái 1

2 Huyết áp cơ

Bộ gồm 01 huyết áp kèm ống nghe: 
* Máy đo huyết áp: 20-300mmHg 
* Độ chính xác: ± 3mmHg 
* Đạt tiêu chuẩn ISO.Máy đo huyết áp: Quả bóp làm bằng chất liệu cao su, van xả khí được mạ 
Crom nhằm chống oxy hóa và có độ bền cao, mặt đồng hồ được làm bằng kính chịu lực cao cấp, 
vạch chia từ 20 ~ 300mmHg, độ chính xác cao. Tích hợp ống nghe có độ khuếch đại lớn, nghe 
êm, không đau tai. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Cái 3

3 Xe tiêm

- Chất liệu: Inox
- KT: (dài 770mm, rộng 470mm, cao 890mm) ± 5%
+ Mặt xe được dập lõm nguyên khối hàn cố định với khung xe
+ Xe có ≥2 tầng các tầng có thành chắn bao quanh
+ Có ≥01 xô nhựa đựng rác thải
+ Có 4 bánh xe Φ khoảng 65mm

Cái 1

4 Liều kế cá nhân

- Định liều bức xạ toàn thân với hạt beta, photon và neutron.
- Dải đo: Dải đo từ 10µSv đến hơn 100 Sv, sai số ± 20% đáp ứng yêu cầu độ 
chính xác do Quốc tế quy định cho phép ± 30%.
- Sử dụng để theo dõi liều của nhân viên bức xạ tại các Cơ sở bức xạ trong y tế 
(các khoa Y học hạt nhân), công nghiệp...

Cái 2

5 Xe đẩy Xe đẩy hàng 4 bánh Cái 1

6 Tủ lạnh bảo quản 
thuốc dung tích 250L

'- Phương pháp làm lạnh: Làm lạnh cưỡng bức bằng quạt gió - Chế độ rã đông: 
Tự động - Số kệ: 4 kệ - Dải nhiệt độ bảo quản: 2°C ~ 8°C - Nhiệt độ môi trường 
hoạt động: 10°C ~ 32°C - Độ ồn: 55dB - Điện áp/Tần số: 220V-50Hz / 110V-
60Hz - Công suất: 221W - Dòng điện: 1.4A - Điện năng tiêu thụ: 3.47kWh/24h - 
Môi chất làm lạnh: R600a - Bộ điều khiển nhiệt độ: Vi xử lý - Loại cảm biến: 
NTC - Màn hình hiển thị: Màn hình kỹ thuật số - Vật liệu bên ngoài: Thép SPCC 
sơn tĩnh điện - Số lượng máy nén: 1 - Cảnh báo: Nhiệt độ cao/thấp, Mất điện, 

Cái 1
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STT Tên hàng hóa Yêu cầu về tính năng/yêu cầu kỹ thuật cơ bản ĐVT Số lượng Ghi chú

Lỗi cảm biến, Báo lỗi bộ điều khiển, Cửa mở - Thời gian duy trì nguồn dự phòng 
cho bộ điều khiển khi mất điện: 8 giờ - Số lượng/Đường kính cổng truy cập: 1 
cổng / 25mm - Vật liệu bên trong: Nhựa HIPS - Thể tích: 226L - Loại cửa: Cửa 
kính có sấy kính. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

7 Khay chữ nhật Chất liệu inox, kích thước: 22 × 27 × 3 cm (±10%). Cái 2

8 Khay quả đậu inox Chất liệu inox, kích thước 10,5 x 12,5 cm Cái 4

9 Panh thẳng không 
mấu 16cm Chất liệu thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Cái 6

10 Kéo nhọn thẳng chuôi 
vàng 12cm Chất liệu thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Cái 2

11 Kẹp phẫu tích cong 
không mấu 10cm Chất liệu thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Cái 4

12 Bát inox Chất liệu inox, đường kính 8cm, cao 5cm Cái 4

13 Hộp inox chữ nhật Chất liệu inox, kích thước 20 x 10 cm Cái 3

14 Cọc truyền dịch Chất liệu inox Cái 1

15 Đèn thử thị lực

Khoảng cách đọc: 5m
Nguồn: 220V; 0,2A
Lỗ treo tường, chân để bàn, giá đỡ
Dây nguồn: 2m
Vỏ đèn bằng inox

Cái 1

Tổng cộng: 15 mặt hàng
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PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời số:       /TM-TTYT ngày      /06/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên)

BÁO GIÁ
Kính gửi:     Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung 
cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các 
thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:
1. Báo giá thuốc generic:

STT
Danh 
mục 

hàng hóa

Tên 
thương 

mại

Thông số 
kỹ thuật, 

tiêu 
chuẩn 
chất 

lượng

Ký, mã, 
nhãn hiệu, 

model

Mã 
HS

Hãng 
sản xuất, 
nước sản 

xuất

Năm sản 
xuất

Quy 
cách 

đóng gói

Đơn vị 
tính

Số 
lượng/khối 

lượng

Đơn 
giá 

(VNĐ)

Thàn
h tiền 
(VNĐ

)

Số 
lượng

Đơn 
giá 

(VNĐ)

Thành 
tiền 

(VNĐ)

1 Thiết bị A
2 Thiết bị B
n ...

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:....ngày, kể từ ngày...tháng...năm...[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày], kể từ 
ngày...tháng...năm...[ghi ngày...tháng...năm...kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 
ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 
doanh nghiệp.
- Giá trị của các thuốc generic nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)
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